
ỦY BAN NHÂN ĐÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TAM ĐƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM 
CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2023

STT Tên đơn vị

Công
tác lãnh
đạo, chỉ
đạo về
công tác
dân vận
chính
quyền

Kết quả
thực

hiện các
mục
tiêu,
nhiệm
vụ phát
triển

kinh tế -
xã hội

Thực hiện
có hiệu
quả

chương
trình cải
cách hành
chính

Thực hiện
công tác
tiếp dân,
giải quyết
đơn thư,
khiếu nại,
tố cáo, kiến
nghị, phản
ánh của
nhân dân

Thực
hiện
quy
chế
dân
chủ ở
cơ sở

Công tác
vận động
nhân dân;
thực hiện
phong
trào thi
đua “Dân
vận khéo”

Công tác
phối hợp
với Mặt
trận Tổ
quốc và
các tổ
chức

đoàn thể

Thực
hiện
chế độ
thông
tin báo
cáo,
điểm
thưởng

Tổng
điểm
cơ

quan,
đơn vị
tự

chấm

Xếp loại

Tổng
điểm
UBND
huyện
chấm

Xếp
loại Ghi chú

Điểm chuẩn 10 20 20 10 15 10 5 10 100

I. Uỷ ban nhân dân huyện 10 20 20 10 13 10 5 10 98 Xuất sắc 98 Xuất sắc

II. Các cơ quan trực thuộc UBND huyện

1 Văn phòng HĐND -
UBND 9 18 18 9 14 9 5 9 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc

2 Phòng Nội vụ 10 20 20 10 13 10 5 10 98 Xuất sắc 98 Xuất sắc

3 Thanh tra huyện 10 20 20 10 15 8 5 6 94 Xuất sắc 94 Xuất sắc

4 Phòng Tư pháp 8 18 20 9 15 7 5 8 90 Xuất sắc 69 Hoàn
thành

5 Phòng Tài chính
 - Kế hoạch 10 20 20 10 15 9 4 10 98 Xuất sắc 88 Tốt
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6 Phòng Kinh tế-Hạ tầng 10 20 20 10 15 9 4 10 98 Xuất sắc 98 Xuất sắc

7 Phòng NN&PTNT 10 20 20 10 15 9 4 10 98 Xuất sắc 88 Tốt

8 Phòng GD&ĐT 10 19 19 10 15 10 5 10 98 Xuất sắc 98 Xuất sắc

9 Phòng Dân tộc 7 20 20 5 10 8 5 9 84 Tốt 84 Tốt

10 Phòng LĐTB&XH 9 19 18 10 14 8 4 8 90 Xuất sắc 90 Xuất sắc

11 Phòng TN&MT 10 20 20 10 15 8 4 9 96 Xuất sắc 86 Tốt

12 Phòng VH&TT 9 20 18 9 14 9 5 9 93 Xuất sắc 93 Xuất sắc

13 Trung tâm VHTT-TT 10 20 20 10 13 9 5 9 96 Xuất sắc 96 Xuất sắc

14 Hội chữ thập đỏ 8,5 19 20 10 15 10 5 10 97,5 Xuất sắc 87,5 Tốt

15 Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp 9,5 17,7 18,1 9,2 13,2 9,2 4,5 8,5 89,9 Tốt 89,9 Tốt

STT Tên đơn vị

Công
tác lãnh
đạo, chỉ
đạo về
công tác
dân vận
chính
quyền

Kết quả
thực

hiện các
mục
tiêu,
nhiệm
vụ phát
triển

kinh tế -
xã hội

Thực hiện
có hiệu
quả

chương
trình cải
cách hành
chính

Thực hiện
công tác
tiếp dân,
giải quyết
đơn thư,
khiếu nại,
tố cáo, kiến
nghị, phản
ánh của
nhân dân

Thực
hiện
quy
chế
dân
chủ ở
cơ sở

Công tác
vận động
nhân dân;
thực hiện
phong
trào thi
đua “Dân
vận khéo”

Công tác
phối hợp
với Mặt
trận Tổ
quốc và
các tổ
chức

đoàn thể

Thực
hiện
chế độ
thông
tin báo
cáo,
điểm
thưởng

Tổng
điểm
cơ

quan,
đơn vị
tự

chấm

Xếp loại

Tổng
điểm
UBND
huyện
chấm

Xếp
loại Ghi chú

Điểm chuẩn 10 20 20 10 15 10 5 10 100
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16 Trung tâm GDNN-GDTX 10 20 18 9 13 9 5 8 92 Xuất sắc 92 Xuất sắc

17 Ban quản lý Rừng phòng
hộ 10 20 20 10 15 10 5 5 95 Xuất sắc 65 Hoàn

thành

18 Trung tâm Phát triển quỹ
đất 8 18 20 9 15 7 5 8 90 Xuất sắc 80 Tốt

19 Ban QLDA huyện 10 19 20 8 14 9 4 7 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc

20 UBND xã  Bản Bo 9 19 20 10 15 9 5 10 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc

21 UBND xã Bình Lư 9 20 18 8 15 9 5 10 94 Xuất sắc 90 Xuất sắc

22 UBND xã Sơn Bình 9 19 19 9 14 9 5 9 93 Xuất sắc 90 Xuất sắc

23 UBND xã Nà Tăm 10 20 20 10 13 10 5 9 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc

24 UBND thị trấn 10 20 20 9 15 9 5 10 98 Xuất sắc 98 Xuất sắc

25 UBND xã Khun Há 9 19 19 10 15 9 5 10 96 Xuất sắc 96 Xuất sắc

STT Tên đơn vị

Công
tác lãnh
đạo, chỉ
đạo về
công tác
dân vận
chính
quyền

Kết quả
thực

hiện các
mục
tiêu,
nhiệm
vụ phát
triển

kinh tế -
xã hội

Thực hiện
có hiệu
quả

chương
trình cải
cách hành
chính

Thực hiện
công tác
tiếp dân,
giải quyết
đơn thư,
khiếu nại,
tố cáo, kiến
nghị, phản
ánh của
nhân dân

Thực
hiện
quy
chế
dân
chủ ở
cơ sở

Công tác
vận động
nhân dân;
thực hiện
phong
trào thi
đua “Dân
vận khéo”

Công tác
phối hợp
với Mặt
trận Tổ
quốc và
các tổ
chức

đoàn thể

Thực
hiện
chế độ
thông
tin báo
cáo,
điểm
thưởng

Tổng
điểm
cơ

quan,
đơn vị
tự

chấm

Xếp loại

Tổng
điểm
UBND
huyện
chấm

Xếp
loại Ghi chú

Điểm chuẩn 10 20 20 10 15 10 5 10 100

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



26 UBND xã Bản Hon 9 19 20 10 15 9 5 10 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc

27 UBND xã Bản Giang 10 20 20 10 15 10 5 5 95 Xuất sắc 95 Xuất sắc

28 UBND xã Thèn Sin 10 19 20 10 15 9 5 10 98 Xuất sắc 90 Xuất sắc

29 UBND xã Nùng Nàng 10 18 19 10 13 10 5 9 94 Xuất sắc 90 Xuất sắc

30 UBND xã Tả Lèng 10 20 19 8 15 9 5 10 96 Xuất sắc 90 Xuất sắc

31 UBND xã Giang Ma 9 19 20 10 15 9 5 10 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc

32 UBND xã Hồ Thầu 10 20 20 10 15 8 5 6 94 Xuất sắc 94 Xuất sắc

33 Trường MN Tả Lèng 10 20 20 10 15 9 4,5 10 98,5 Xuất sắc 98,5 Xuất sắc

34 Trường MN Nùng Nàng 10 20 20 10 15 10 5 9 99 Xuất sắc 99 Xuất sắc

35 Trường MN Thèn Sin 10 20 20 10 15 10 5 10 100 Xuất sắc 100 Xuất sắc

STT Tên đơn vị

Công
tác lãnh
đạo, chỉ
đạo về
công tác
dân vận
chính
quyền

Kết quả
thực

hiện các
mục
tiêu,
nhiệm
vụ phát
triển

kinh tế -
xã hội

Thực hiện
có hiệu
quả

chương
trình cải
cách hành
chính

Thực hiện
công tác
tiếp dân,
giải quyết
đơn thư,
khiếu nại,
tố cáo, kiến
nghị, phản
ánh của
nhân dân

Thực
hiện
quy
chế
dân
chủ ở
cơ sở

Công tác
vận động
nhân dân;
thực hiện
phong
trào thi
đua “Dân
vận khéo”

Công tác
phối hợp
với Mặt
trận Tổ
quốc và
các tổ
chức

đoàn thể

Thực
hiện
chế độ
thông
tin báo
cáo,
điểm
thưởng

Tổng
điểm
cơ

quan,
đơn vị
tự

chấm

Xếp loại

Tổng
điểm
UBND
huyện
chấm

Xếp
loại Ghi chú

Điểm chuẩn 10 20 20 10 15 10 5 10 100
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36 Trường MN Bản Giang 10 20 19,5 10 15 10 5 10 99,5 Xuất sắc 99,5 Xuất sắc

37 Trường MN Bản Hon 9,5 19,5 18,5 10 15 9 5 9 95,5 Xuất sắc 95,5 Xuất sắc

38 Trường MN Giang Ma 10 20 20 10 15 9 5 9 98 Xuất sắc 98 Xuất sắc

39 Trường MN Hồ Thầu 10 19 20 10 15 10 5 10 99 Xuất sắc 90 Xuất sắc

40 Trường MN Thị trấn 10 20 20 10 15 10 5 9 99 Xuất sắc 99 Xuất sắc

41 Trường MN Bình Lư 10 18 20 10 15 10 5 10 98 Xuất sắc 89 Tốt

42 Trường MN Bản Bo 10 20 20 10 15 10 5 8 98 Xuất sắc 98 Xuất sắc

43 Trường MN Sơn Bình 10 20 20 10 15 10 5 10 100 Xuất sắc 89 Tốt

44 Trường MN Khun Há 10 19,5 19 10 15 9,5 5 9 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc

45 Trường MN Nà Tăm 10 19 20 10 15 9 5 9 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc

STT Tên đơn vị

Công
tác lãnh
đạo, chỉ
đạo về
công tác
dân vận
chính
quyền

Kết quả
thực

hiện các
mục
tiêu,
nhiệm
vụ phát
triển

kinh tế -
xã hội

Thực hiện
có hiệu
quả

chương
trình cải
cách hành
chính

Thực hiện
công tác
tiếp dân,
giải quyết
đơn thư,
khiếu nại,
tố cáo, kiến
nghị, phản
ánh của
nhân dân

Thực
hiện
quy
chế
dân
chủ ở
cơ sở

Công tác
vận động
nhân dân;
thực hiện
phong
trào thi
đua “Dân
vận khéo”

Công tác
phối hợp
với Mặt
trận Tổ
quốc và
các tổ
chức

đoàn thể

Thực
hiện
chế độ
thông
tin báo
cáo,
điểm
thưởng

Tổng
điểm
cơ

quan,
đơn vị
tự

chấm

Xếp loại

Tổng
điểm
UBND
huyện
chấm

Xếp
loại Ghi chú

Điểm chuẩn 10 20 20 10 15 10 5 10 100
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46 Trường PTDTBT TH Tả
Lèng 8 19 20 9 15 7 5 8 91 Xuất sắc 91 Xuất sắc

47 Trường PTDTBT TH Thèn
Sin 10 19,5 20 10 15 10 5 9,5 99 Xuất sắc 99 Xuất sắc

48 Trường Tiểu học Bản
Giang 10 20 20 10 15 8 5 10 98 Xuất sắc 98 Xuất sắc

49 Trường PTDTBT TH
Giang Ma 10 19,5 18,5 10 15 10 5 9 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc

50 Trường Tiểu học Thị trấn 10 20 19,5 10 15 9,5 4,5 9,5 98 Xuất sắc 98 Xuất sắc

51 Trường Tiểu học Bình Lư 10 20 20 10 15 10 5 10 100 Xuất sắc 100 Xuất sắc

52  Trường PTDTBT TH Bản
Bo 10 19 19 10 15 10 5 9 97 Xuất sắc 87 Tốt

53 Trường PTDTBT TH
Khun Há 9 19 19 10 14 10 5 10 96 Xuất sắc 96 Xuất sắc

54 Trường TH&THCS Nà
Tăm 10 19 20 10 15 9 5 10 98 Xuất sắc 98 Xuất sắc

55 Trường THCS Tả Lèng 9 19 19 10 15 9 5 9 95 Xuất sắc 69 Hoàn
thành

STT Tên đơn vị

Công
tác lãnh
đạo, chỉ
đạo về
công tác
dân vận
chính
quyền

Kết quả
thực

hiện các
mục
tiêu,
nhiệm
vụ phát
triển

kinh tế -
xã hội

Thực hiện
có hiệu
quả

chương
trình cải
cách hành
chính

Thực hiện
công tác
tiếp dân,
giải quyết
đơn thư,
khiếu nại,
tố cáo, kiến
nghị, phản
ánh của
nhân dân

Thực
hiện
quy
chế
dân
chủ ở
cơ sở

Công tác
vận động
nhân dân;
thực hiện
phong
trào thi
đua “Dân
vận khéo”

Công tác
phối hợp
với Mặt
trận Tổ
quốc và
các tổ
chức

đoàn thể

Thực
hiện
chế độ
thông
tin báo
cáo,
điểm
thưởng

Tổng
điểm
cơ

quan,
đơn vị
tự

chấm

Xếp loại

Tổng
điểm
UBND
huyện
chấm

Xếp
loại Ghi chú

Điểm chuẩn 10 20 20 10 15 10 5 10 100
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56 Trường TH&THCS Nùng
Nàng 10 20 18 10 15 10 5 9 97 Xuất sắc 97 Xuất sắc

57 Trường THCS Thèn Sin 9 20 19 10 15 9 5 9 96 Xuất sắc 96 Xuất sắc

58 Trường THCS Bản Giang 10 18 20 10 15 10 5 10 98 Xuất sắc 69 Hoàn
thành

59 Trường TH& THCS Bản
Hon 9 19 19 9 15 9 5 10 95 Xuất sắc 95 Xuất sắc

60 Trường THCS Giang Ma 10 18,5 18 10 14,5 9 4,5 9 93,5 Xuất sắc 93,5 Xuất sắc

61 Trường TH&THCS Hồ
Thầu 10 20 20 10 15 10 5 9 99 Xuất sắc 99 Xuất sắc

62 Trường THCS Thị trấn 10 19 20 10 14 10 5 10 98 Xuất sắc 69 Hoàn
thành

63 Trường THCS Bình Lư 10 19 19 10 15 9 5 9 96 Xuất sắc 96 Xuất sắc

64 Trường THCS Bản Bo 10 20 20 10 15 7 5 7 94 Xuất sắc 94 Xuất sắc

65 Trường TH&THCS Sơn
Bình 10 20 20 10 15 8 5 8 96 Xuất sắc 96 Xuất sắc

STT Tên đơn vị

Công
tác lãnh
đạo, chỉ
đạo về
công tác
dân vận
chính
quyền

Kết quả
thực

hiện các
mục
tiêu,
nhiệm
vụ phát
triển

kinh tế -
xã hội

Thực hiện
có hiệu
quả

chương
trình cải
cách hành
chính

Thực hiện
công tác
tiếp dân,
giải quyết
đơn thư,
khiếu nại,
tố cáo, kiến
nghị, phản
ánh của
nhân dân

Thực
hiện
quy
chế
dân
chủ ở
cơ sở

Công tác
vận động
nhân dân;
thực hiện
phong
trào thi
đua “Dân
vận khéo”

Công tác
phối hợp
với Mặt
trận Tổ
quốc và
các tổ
chức

đoàn thể

Thực
hiện
chế độ
thông
tin báo
cáo,
điểm
thưởng

Tổng
điểm
cơ

quan,
đơn vị
tự

chấm

Xếp loại

Tổng
điểm
UBND
huyện
chấm

Xếp
loại Ghi chú

Điểm chuẩn 10 20 20 10 15 10 5 10 100
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66 Trường PTDTBT THCS
Khun Há 10 17 19 10 14 9 5 10 94 Xuất sắc 94 Xuất sắc

STT Tên đơn vị

Công
tác lãnh
đạo, chỉ
đạo về
công tác
dân vận
chính
quyền

Kết quả
thực

hiện các
mục
tiêu,
nhiệm
vụ phát
triển

kinh tế -
xã hội

Thực hiện
có hiệu
quả

chương
trình cải
cách hành
chính

Thực hiện
công tác
tiếp dân,
giải quyết
đơn thư,
khiếu nại,
tố cáo, kiến
nghị, phản
ánh của
nhân dân

Thực
hiện
quy
chế
dân
chủ ở
cơ sở

Công tác
vận động
nhân dân;
thực hiện
phong
trào thi
đua “Dân
vận khéo”

Công tác
phối hợp
với Mặt
trận Tổ
quốc và
các tổ
chức

đoàn thể

Thực
hiện
chế độ
thông
tin báo
cáo,
điểm
thưởng

Tổng
điểm
cơ

quan,
đơn vị
tự

chấm

Xếp loại

Tổng
điểm
UBND
huyện
chấm

Xếp
loại Ghi chú

Điểm chuẩn 10 20 20 10 15 10 5 10 100
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